
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  

CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-STTTT ngày     /    /2024 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

I. Các văn bản của Trung ương 

1. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. 

2. Luật An ninh mạng 2018. 

3. Luật giao dịch điện tử năm 2023. 

4. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng. 

5. Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030".  

6. Quyết định số 942/QĐ-TTg, ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

7. Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi 

số của doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số. 

8. Quyết định số 934/QĐ-BTTTT ngày 7/6/2024 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 

22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 

2024. 

9. Quyết định 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 

10. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2024 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số 

vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

II. Các văn bản của tỉnh 

1. Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, 

phiên bản 2.0. 
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2. Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 20/2/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2024. 

3. Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/3/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng Chính quyên điện tử 

hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

4. Kế hoạch số 967/KH-UBND ngày 24/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, và xã 

hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

III. Tài liệu tham khảo khác 

1. Tài liệu Cẩm nang Chuyển đổi số (https://dx.mic.gov.vn) 
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